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UNIT 3: AT HOME
A. NEW WORDS (Hs tự học thêm – không copy)
1. GETTING STARTED
	Chore
	/tʃɔː/
	N
	công việc trong nhà, việc vặt


2. LISTEN AND READ
	cupboard
	/ˈkʌbəd/
	N
	tủ chạn, tủ li

	Steamer
	/ˈstiːmə/
	N
	nồi hấp, nồi đun hơi

	saucepan
	/ˈsɔːspən/
	N
	chảo

	Fry
	/frʌɪ/
	V
	chiên, rán

	Cooker
	/ˈkʊkə/
	N
	bếp

	Beside
	/bɪˈsʌɪd/
	Prep
	bên cạnh


3. SPEAK
	agreement
	/əˈgriːm(ə)nt/
	n
	sự đồng ý, sự thoả thuận

	Rug
	/rʌg/
	n
	thảm trải sàn


Hs viết từ vựng vào vở Bài học và copy
4. LISTEN
	Garlic
	/ˈgɑːlɪk/
	N
	tỏi

	Ham
	/ham/
	N
	thịt giăm bông

	Teaspoon
	/ˈtiːspuːn/
	N
	muỗng cà phê

	Yummy
	/ˈjʌmi/
	Excl
	ngon tuyệt


5. READ
	precaution
	/prɪˈkɔːʃ(ə)n/
	N
	sự phòng ngừa

	chemical
	/ˈkɛmɪk(ə)l/
	N
	hoá chất

	Drug
	/drʌg/
	N
	thuốc

	Lock
	/lɒk/
	V
	Khoá

	soft drink
	/sɒft drɪŋk/
	N
	nước ngọt

	Match
	/matʃ/
	N
	Diêm

	Fire
	/ˈfʌɪə/
	N
	hoả hoạn, lửa

	Injure
	/ˈɪndʒə/
	V
	làm bị thương, chấn thương

	Cover
	/ˈkʌvə/
	V
	bao bọc

	electrical
	/ɪˈlɛktrɪk(ə)l/
	Adj
	(về, liên quan đến) điện

	Socket
	/ˈsɒkɪt/
	N
	ổ cắm điện, đui đèn

	Try
	/trʌɪ/
	V
	thử

	electricity
	/ˌɪlɛkˈtrɪsɪti, ˌɛl-, ˌiːl-/
	N
	điện

	Kill
	/kɪl/
	V
	giết

	Reach
	/riːtʃ/
	v
	tầm tay

	Scissors
	/ˈsɪzəz/
	n
	cái kéo

	Knife
	/nʌɪf/
	n
	Dao

	Bead
	/biːd/
	n
	hạt, vật tròn nhỏ


6. WRITE
	Folder
	/ˈfəʊldə/
	N
	bìa kẹp hồ sơ

	Above
	/əˈbʌv/
	adv, prep
	phía trên

	wardrobe
	/ˈwɔːdrəʊb/
	N
	tủ quần áo

	Oven
	/ˈʌv(ə)n/
	N
	lò hấp, lò nướng

	Towel
	/ˈtaʊəl/
	N
	khăn tắm, khăn lau

	Counter
	/ˈkaʊntə/
	N
	quầy

	Beneath
	/bɪˈniːθ/
	adv, prep
	ở dưới

	Jar
	/dʒɑː/
	N
	lọ, vại, bình

	Flour
	/ˈflaʊə/
	N
	bột mì

	lighting fixture
	/ˈlʌɪtɪŋ ˈfɪkstʃə, -tjə/
	N
	đèn chum

	Vase
	/vɑːz/
	N
	bình hoa

	Refer
	/rɪˈfəː/
	V
	tham khảo

	Beside
	
	
	bên cạnh

	Opposite
	
	
	đối diện

	Beneath
	
	
	phía dưới


7. LANGUAGE FOCUS
	Dust
	/dʌst/
	v
	phủi bụi

	Sweep
	
	v
	quét nhà

	Tank
	/taŋk/
	n
	cái bể

	Garbage
	/ˈgɑːbɪdʒ/
	n
	Rác

	Fail
	/feɪl/
	v
	trượt (kì thi)

	Ache
	/eɪk/
	v
	đau, nhức

	repairman
	/rɪˈpɛːmən/
	N
	thợ sửa máy


B. PREPOSITION AND VERB FORM
	1. ask + someone +  ____________
	yêu cầu ai làm gì

	2. let + someone + _______________
    allow + someone + ________________
	cho phép ai làm gì

	3. help + someone + _______________
	giúp ai làm gì

	4. play + ____________
	chơi với

	5. put + ____________
	đặt vào trong

	6. ___________ + _____________ someone’s reach
	ngoài tầm với của ai

	7.  ____________ the left + _____________
	ở bên trái của

	8. ____________ the right side + _____________
	ở phía bên phải của

	9. go + ____________ 
	đi ra ngoài


Bài tập áp dụng:
I. Fill in the blanks with suitable prepositions: in, at, on, after, under, between, beside, among, out of, above, beneath.
1. There is a bus station ________________ the end of this road.
2. Keep those medicines________________ the children’s reach.
3. I lost my keys somewhere	________________ the car and the house.
4. Come ________________ and sit	your sister.
5. D comes ________________ C in the alphabet.
6. The boat sank ________________the waves.
7. Don’t shelter ________________ the trees when it’s raining.
8. Please put these books ________________ the bookshelf ________________ the desk.
9. I often feel nervous when I am ________________ strangers.
10. Children must attend school ________________ the ages of 5 and 16.
II. Multiple choice
1. The children are old enough to take care of ________.
A. themselves	B. ourselves	C. himself		D. myself
2.  Don’t let your little brother play with ballpoint pens. They can ____ him.
A. destroy	B. injure	C.take		D. put
3. They put the ___________ on the floor, between the armchair and the couch.
A. chair	B. bed	C. shelf		D. coffee table
4. It’s easy to find my school. It’s ______ the ABC Bank.
A.next	B. opposite	C. between		D. under
5. He worked hard ________ he could pass the final exam.
A.but	B.  and	C.  so that		D.so
6. The lighting fixture is ________ the dinner table.
A.under	B.  above	C.  beside		D.  in
7. Let me ______ your bag.
A.carry	B.  to carry	C.  carrying		D.  to carrying
8. I think Angela ________to buy that coat, it’s really lovely.
A.must	B.  ought	C.  should		D.  have
9. The ______ put too much salt in the food.  
A.cook	B.  cooker	C.  stove		D.  oven
10. It takes a long time ________ a language.
A.learn	B.  to learn	C.  learning		D.  learns
11.Tuan isn’t inside. I think he’s ___________.
A. outside	B.   in 	C.   out of		D.   behind
12. You must cover all ______ sockets.
A. electrical	B.   electric	C.   electricity		D.   electrician
13. Staffs ________smoke when serving customers.
A. must	B.   must not	C.   have to		D.   don’t have to
14. Playing with one _________ can start a fire.
A. matches	B.   march	C.   match		D.   map
15.It is safe _________ medicine in locked cupboard.
A. putting	B.   to put	C.   put		D.   puts
16. He fell off his bicycle and injured himself.
A.hurt	B.  destroyed	C.  cut		D.  pained
17. Paul looked at ___________ in the mirror.
A.he	B.  herself	C.  himself		D.  hisself
18.She wore a hat to ________ the sun out of her eyes.
A.make	B.  let	C.  get		D.  keep
19. You ________ write on the wall.
A.have to	B.  must	C.  don’t have		D.  must not
20. I phone to make sure the train ____________.
A.arrive	B.  to arrive	C.  arriving		D.  arrived
The end
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